
45 
 

 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội 
dung sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu1 không vi phạm một trong các trường hợp quy định 
tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín 
dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 
luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 
pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, 
đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng 
theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). 
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi 
Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi 
cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy 
định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa 
thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong 
file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét 
(scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành 
viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện 
tử hoặc bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu 
có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội 
dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên 
danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên 
danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 
(12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 
12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá 
trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công 
việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng 
mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

 
1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự 
thầu thì bỏ khoản này. 
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4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 
sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi 
vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 
nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu 
đó trúng thầu. 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại 
Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm 
vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa 
thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử 
dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 
nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng 
nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện 
các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực 
tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, 
nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà 
thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch vụ 
liên quan (nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại 
Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt 
tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản 
xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là 
nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng 
lực và kinh nghiệm. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 
giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về 
năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp 
đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng 
hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận 
thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực 
hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh 
nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi 
về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi 
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của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày ký hợp đồng 
tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) 
có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói 
thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, 
công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, 
công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 
hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ 
kê khai thuế, nộp 
thuế  

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với 
thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 
nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần 

Phải thỏa 
mãn yêu 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 



49 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

gồm thuế VAT) nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 
có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X 
(7)VND. 

cầu này 

4 Kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng cung 
cấp hàng hóa tương 
tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp 
đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính 
(độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà 
thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời điểm đóng 
thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Có tính chất tương 
tự: quy định tại bảng X  

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: quy định tại 
bảng X   (11). 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa 
khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp 
đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 
05A 

5 Khả năng bảo hành, 
bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
bằng một trong các cách sau đây: 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác(12) 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 
các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng 
hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ 
phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong 
Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư 
kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư 
kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được 
trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 
hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ 
bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải 
dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo 
quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà 
thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do 
lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng 
không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên 
danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 
133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi 
là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số 
thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện 
hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói 
thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không 
hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng 
do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế 
và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh 
doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ 
thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào 
đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời 
điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế 
suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện 
tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, 
miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. 
Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà 
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thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh 
doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện 
tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh 
doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc 
năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm 
tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 
thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế 
và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài 
chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính 
của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ 
ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện 
trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 
thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực 
hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có 
thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo 
yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu 
doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng 
yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị 
loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính 
nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ 
thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc 
năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y 
(năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu 
kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 
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năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời 
điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các 
năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu 
trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục 
đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng 
năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính 
doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo 
năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh 
thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” 
trong công thức này là 1,5.  

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu 
(thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ 
đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên 
liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm 
có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng 
thầu. 

(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong hai 
cách thức để quy định trong E-HSMT như sau: 

a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia 
nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc 

b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí 

(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên 
gia nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) 

(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 
số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – 
Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại 
hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã 
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HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: 
https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu 
cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính 
chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có 
nhiều mã HS khác nhau, E-HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa 
đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 
thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường 
hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các 
hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT 
(Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư 
số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo 
mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương 
ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông 
tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn 
bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-
BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS 
của hàng hóa theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực 
tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã 
HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, 
hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ 
mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được 
coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực 
tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương 
ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp 
đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính 
chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương 
tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) 
hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, 
trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng 
mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, 
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khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng 
tương tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính 
cạnh tranh cho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu 
đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng 
mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định 
theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này.  

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ 
nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu 
cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định 
yêu cầu theo tổng số năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 
2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng 
(tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 
100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng.  

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, 
được nghiệm thu như sau: 

 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa 
tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm 
tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó 
từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% 
nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối 
lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác 
nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh 
lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của 
từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng 
hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua 
sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong 
đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp 
đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 
50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có 
số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng 

hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không 
xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực 
hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, 
không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu 
hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác 
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định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời 
điểm ký kết hợp đồng. 

- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng 
hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà 
thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu 
mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về 
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản 
xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh 
nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương 
tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và 
năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản 
xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, hợp đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của 
hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự 
đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu 
chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có 
số lượng, khối lượng mời thầu lớn).  

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã 
Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị 
hoàn thành, được nghiệm thu như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa 
tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua 
sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong 
đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm 
(không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị 
hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác 
nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh 
lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của 
từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% 
giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu 
thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng 
mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị 
của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất 
của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu 
thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng 
mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều 
hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% 
(hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số 
lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 
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* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng 
một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá 
trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo 
quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X 
có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 
9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 
900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng 
B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã 
HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 
1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này.- Ví dụ 2: Phạm 
vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói 
thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 
lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa 
chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định 
bằng 50% x 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã 
HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 
triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng 
trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là 
nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm 
nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành 
viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và 
máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu 
Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng 
(1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng 
cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 
12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 
01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 
trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay 
(tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng 
hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS Giá trị theo dự toán 
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(VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu 
trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng 
hóa tương tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá 
trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 
11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc 

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 
9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện 
việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 
và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 
9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 
9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện 
hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. 

-  Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 
03 phần) như sau: 

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp  Mã HS 
Giá trị theo dự toán 

(VND) 

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000 

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu 
mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã 
thực hiện là Z được đánh giá như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp 
ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với 
cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu. 

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh 
giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương 
tự đối với Lô số 01. 
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+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được 
dánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa 
tương tự đối với Lô số 01 và Lô số 02. 

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng 
yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 
03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh 
giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá 
E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng 
yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 



60 
 

 

Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do 
lỗi của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến 
thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có 
từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng 
hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) 
không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 
07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
kê khai thuế, nộp 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với 
thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội 
dung 

cam kết 
theo đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính(5) 

3.1 Kết quả hoạt động 
tài chính(6) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm 
đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - 
Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 
08 

3.2 Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 
thuế VAT)(7) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không 
bao gồm thuế VAT) của 3(8)năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 
08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

quy định tại bảng X (9)VND. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp 
dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, doanh thu được xác định 
tương ứng với giá dự thầu theo hệ số 
“k”____. 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(10) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 
năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói 
thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai 
cách sau đây: 
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu: quy định 
tại bảng X  
Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 
tháng  trong vòng 05 năm gần nhất tính 
đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 
quy định tại bảng X hoặc sản lượng sản 
xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 
năm gần nhất tính đến thời điểm đóng 
thầu đạt tối thiểu: quy định tại bảng X 
sản phẩm. 
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng 
hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu 
về năng lực sản xuất được thực hiện 
theo Bảng Y. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 

đương với 
phần công việc 

đảm nhận) 

Mẫu số 
05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

5 Khả năng bảo hành, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng 
thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng bằng một trong 
các cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực 
hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu 
hoặc 
hợp 
đồng 

nguyên 
tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra 
hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, 
công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty 
con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ 
đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ 
đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 
nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 
không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 
đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không 
hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng 
được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng 
tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với 
các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng 
thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong 
liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại 
khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh 
còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường 
hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng 
lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, 
chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh 
vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại 
không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu 
là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối 
với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối 
chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế 
với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế 
nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số 
thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo 
chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống 
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chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu 
nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh 
doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế 
điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh 
doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà 
thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày 
kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng 
đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà 
thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa 
vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản 
xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm 
hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần 
đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài 
chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài 
chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 
tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được 
thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà 
thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu 
được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu 
sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 
6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời 
hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra 
thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 
10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp 
ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công 
nhận. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng 
được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng 
minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 
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Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất 
hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu 
chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ 
điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được 
chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ 
khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy 
chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công 
nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp 
luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù 
hợp với E-HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào 
thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ 
điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. 
Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không 
quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm 
có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm 
theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, 
nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 
không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài 
chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với 
nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà 
thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày 
kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước 
của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà 
thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài 
chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 
2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 
3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, 
nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài 
chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 
nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì 
nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân 
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hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách 
tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói 
thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 
1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính 
doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x 
k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả 
năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá 
dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường 
hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy 
theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về 
công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất 
cao nhất của 01 tháng trong 05 năm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 
năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại 
hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở 
tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính 
hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.  

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản 
xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu 
bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính 
theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm 
hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1, hoặc: 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản 
xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu 
bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính 
theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm 
hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện 
gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 
tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x 
(12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa hoặc công suất thiết kế tối thiểu trong 01 
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năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 
x 365/20) = 328.500 hộp sữa. 

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong 
nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải 
chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng 
hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do 
nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do 
nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài 
kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương 
này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp 
đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 
mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương 
ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng 
tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử 
dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất 
để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả 
năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng 
với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng 
với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ 
số “k”. 

Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của 
Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng 
tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình 
đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng 
thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi 
là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu 
cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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Bảng X (Webform trên Hệ thống) 

 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 
 

STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

1 PP2600047888 Lô 1 576.880.132.513 787.055.408.910   

Cung 
cấp 
thiết 
bị 

CNTT  

222.012.924.166 

- Công suất 
thiết kế của 
nhà máy, 

dây chuyền 
sản xuất đạt 

tối thiểu:  
1,5 x (30/45) 
x số lượng 
sản phẩm 

từng chủng 
loại hàng 
hóa phải 
cung cấp 

theo yêu cầu 
của gói 

thầu) sản 
phẩm 
Hoặc: 

- Sản lượng 

Nhà thầu phải 
chứng minh khả 
năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng bằng một 
trong các cách 

sau đây: 
- Nhà thầu cam 

kết có năng lực tự 
thực hiện các 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
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STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

sản xuất cao 
nhất của 01 
tháng trong 

vòng 05 
năm gần 
nhất tính 
đến thời 

điểm đóng 
thầu đạt tối 
thiểu: (1,5 x 
(30/45) x số 
lượng sản 
phẩm từng 
chủng loại 
hàng hóa 
phải cung 

cấp theo yêu 
cầu của gói 
thầu) sản 

phẩm 

hàng theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp 
đồng nguyên tắc 
với đơn vị có đủ 
khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp 

phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 
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STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

2 PP2600047889 Lô 2 629.889.136.476 870.717.638.250   

Cung 
cấp 
thiết 
bị 

CNTT 
và 

phần 
mềm 

240.236.995.016 

- Công suất 
thiết kế của 
nhà máy, 

dây chuyền 
sản xuất đạt 

tối thiểu:  
1,5 x (30/45) 
x số lượng 
sản phẩm 

từng chủng 
loại hàng 
hóa phải 
cung cấp 

theo yêu cầu 
của gói 

thầu) sản 
phẩm 
Hoặc: 

- Sản lượng 
sản xuất cao 
nhất của 01 
tháng trong 

vòng 05 
năm gần 
nhất tính 

Nhà thầu phải 
chứng minh khả 
năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng bằng một 
trong các cách 

sau đây: 
- Nhà thầu cam 

kết có năng lực tự 
thực hiện các 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp 
đồng nguyên tắc 
với đơn vị có đủ 
khả năng thực 
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STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

đến thời 
điểm đóng 
thầu đạt tối 
thiểu: (1,5 x 
(30/45) x số 
lượng sản 
phẩm từng 
chủng loại 
hàng hóa 
phải cung 

cấp theo yêu 
cầu của gói 
thầu) sản 

phẩm 

hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp 

phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 

3 PP2600047890 Lô 3 49.330.722.786 67.303.431.000   

Cung 
cấp 
thiết 
bị 

CNTT  

18.310.170.528 

- Công suất 
thiết kế của 
nhà máy, 

dây chuyền 
sản xuất đạt 

tối thiểu:  
1,5 x (30/45) 
x số lượng 
sản phẩm 

từng chủng 
loại hàng 

Nhà thầu phải 
chứng minh khả 
năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng bằng một 
trong các cách 

sau đây: 
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STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

hóa phải 
cung cấp 

theo yêu cầu 
của gói 

thầu) sản 
phẩm 
Hoặc: 

- Sản lượng 
sản xuất cao 
nhất của 01 
tháng trong 

vòng 05 
năm gần 
nhất tính 
đến thời 

điểm đóng 
thầu đạt tối 
thiểu: (1,5 x 
(30/45) x số 
lượng sản 
phẩm từng 
chủng loại 
hàng hóa 
phải cung 

cấp theo yêu 

- Nhà thầu cam 
kết có năng lực tự 

thực hiện các 
nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp 
đồng nguyên tắc 
với đơn vị có đủ 
khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp 

phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 
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STT Mã phần (lô) 
Tên 
phần 
(lô) 

Giá trị ước tính 
từng phần 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT)* 

Mã 
hàng 
hóa 
(HS) 

Lĩnh 
vực, 

chủng 
loại 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 
(áp dụng đối 
với nhà thầu 

thương mại)** 
(40%) 

Năng lực 
sản xuất 
hàng hóa 
(áp dụng 

đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

cầu của gói 
thầu) sản 

phẩm 

 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, 
kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp 
dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình 
quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu 
doanh thu của phần đó. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu 
về doanh thu của từng phần được xác định theo công thức quy định tại ghi chú số (7) Bảng số 01, ghi chú (9) Bảng số 02 
Chương này (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). 

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà 
thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường 
hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự 
đối với từng phần được xác định theo ghi chú số (11) Bảng số 01, ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này. 
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Bảng Y (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa) 

STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

I PP2600047888 

Mua sắm 
trang thiết 
bị hạ tầng 
mạng và an 
toàn thông 
tin 

          

1     
Thiết bị tường lửa 
và bản quyền 03 
năm 

8517 Thiết bị ATTT  71.690.952.200 
- Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 
tối thiểu:  1,5 x (30/45) x số 
lượng sản phẩm từng chủng 
loại hàng hóa phải cung cấp 
theo yêu cầu của gói thầu) sản 
phẩm 

2     
Thiết bị chuyển 
mạch trung tâm 
(Core Switch) 

8517 Thiết bị mạng 71.521.919.006 
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STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

3     
Thiết bị chuyển 
mạch truy cập 
(Access Switch) 

8517 Thiết bị mạng 26.778.707.620 
Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng trong vòng 05 
năm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 
(1,5 x (30/45) x số lượng sản 
phẩm từng chủng loại hàng hóa 
phải cung cấp theo yêu cầu của 
gói thầu) sản phẩm 

4     

Thiết bị chuyển 
mạch truy cập 
(Access Switch) 
dùng cho thiết bị 
IOT 

8517 Thiết bị mạng 15.512.056.243 

5     
Thiết bị phát sóng 
không dây (Access 
Point) 

8517 Thiết bị mạng 27.992.502.236 

6     

Thiết bị tường lửa 
(Firewall) tập 
trung và bản quyền 
03 năm 

8517 Thiết bị ATTT  4.141.858.406 

7     
Thiết bị bảo đảm 
quản lý, vận hành 
hạ tầng CNTT tại 

8471 Thiết bị mạng 2.423.475.936 
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STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

đơn vị 

8     
Thiết bị thu thập 
và phân tích sự 
kiện tập trung 

8471 Thiết bị mạng 1.951.452.518   

II PP2600047889 

Mua sắm 
trang thiết 
bị phục vụ 
quản lý và 
lưu trữ 

         

1     
Máy chủ dùng 
quản trị mạng nội 
bộ 

8471 Thiết bị máy chủ 67.041.063.936 
- Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 
tối thiểu:  1,5 x (30/45) x số 
lượng sản phẩm từng chủng 
loại hàng hóa phải cung cấp 
theo yêu cầu của gói thầu) sản 
phẩm 
Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất 

2     Hệ thống lưu trữ 8471 Thiết bị lưu trữ 24.528.960.000 

3     Hệ thống backup 8471 Thiết bị lưu trữ 22.725.360.000 

4     
Windows Server 
2025 Datacenter – 
16 Core License 

 Phần mềm 25.132.800.000 
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STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

Pack của 01 tháng trong vòng 05 
năm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 
(1,5 x (30/45) x số lượng sản 
phẩm từng chủng loại hàng hóa 
phải cung cấp theo yêu cầu của 
gói thầu) sản phẩm 

5     
Windows Server 
2025 - 1 User CAL 

 Phần mềm 362.880.000 

6     
Bản quyền Backup 
Data & Recovery  

 Phần mềm 13.249.780.000 

7     
Máy tính trạm 
phục vụ công tác 
quản trị 

8471 
Thiết bị máy 
tính 

1.334.664.000 

8     Tủ Rack 42U  Thiết bị CNTT 81.285.120.000 

9     Tủ Rack 6U 9403 
Thiết bị văn 
phòng 

292.545.000 

10     
Thiết bị lưu trữ nội 
bộ (SAN) - Rack 
2U 

8471 Thiết bị lưu trữ 545.356.800 

11     
Thiết bị lưu trữ 
camera (NAS) 

8471 Thiết bị lưu trữ 150.336.000 
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STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

12     

Phần mềm giám 
sát quản lý tủ Rack 
(DCIM) tập trung 
và Dịch vụ triển 
khai 

 Phần mềm 3.588.129.280 

II PP2600047890 

Mua sắm 
trang thiết 
bị đầu cuối 
phục vụ 
Hội nghị 
trực tuyến 

PP2600047890        

1     
Bộ giải mã tín hiệu 
hình ảnh và âm 
thanh 

8543 
Thiết bị đầu cuối 
phục vụ Hội 
nghị trực tuyến 

6.815.175.840 
- Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 
tối thiểu:  1,5 x (30/45) x số 
lượng sản phẩm từng chủng 
loại hàng hóa phải cung cấp 
theo yêu cầu của gói thầu) sản 
phẩm 

2     Bộ ghi hình 8521 
Thiết bị đầu cuối 
phục vụ Hội 
nghị trực tuyến 

5.569.849.872 
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STT Mã phần (lô) 
Tên phần 

(lô) 
Danh mục hàng 

hóa 
Mã 

HS(1) 
Chủng loại, 
lĩnh vực(2) 

Giá trị được coi 
là tương tự 

(VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà 
máy, dây chuyền sản xuất đạt 

tối thiểu Hoặc: 
Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu 

đạt tối thiểu(4) 

3     Bộ thu âm 8518 
Thiết bị đầu cuối 
phục vụ Hội 
nghị trực tuyến 

5.925.144.816 

Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng trong vòng 05 
năm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 
(1,5 x (30/45) x số lượng sản 
phẩm từng chủng loại hàng hóa 
phải cung cấp theo yêu cầu của 
gói thầu) sản phẩm 

 

Ghi chú: 

(1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này. 

(3) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này. 

(4) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc 
cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không 
đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao 
công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ 
được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, 
phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải 
chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải 
cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh 
nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ 
chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp 
nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 
hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường 
hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc 
trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ 
sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị 
trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 
ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai 
nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà 
thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ 
thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối 
thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong 
các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ 
thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng 
thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề 
xuất theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có 
đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) (1) 

 

STT 
Vị trí công 

việc 
Số 

lượng 

Kinh nghiệm 
trong các công 
việc tương tự 

Chứng chỉ/Trình độ 
chuyên môn(2) 

I PP2600047888    
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1 
Chỉ huy 
trưởng/Quản lý 
dự án 

1 
10 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành CNTT hoặc 
Điện - Điện tử hoặc Điện 
tử - Viễn thông trở lên; 
- Có chứng chỉ/ chứng 
nhận về lập và quản lý dự 
án; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...).  
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

2 

Nhóm triển 
khai Hạ tầng 
mạng và an 
toàn thông tin 

10 
02 năm hoặc 

tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành CNTT hoặc 
Điện - Điện tử hoặc Điện 
tử - Viễn thông trở lên; 
- Có chứng chỉ/ chứng 
nhận chuyên môn các cấp 
độ về mạng, bảo mật do 
Hãng cung cấp thiết bị cấp 
hoặc một trong các chứng 
chỉ quốc tế phổ biến như 
CCNA, CCNP/CCNP 
Security, CEH, CompTIA 
Security+, CISM, CISSP; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
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tự của nhân sự. 

3 Nhóm đào tạo 02 
02 năm hoặc 

tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Chuyên gia của hãng 
hoặc nhân sự của nhà thầu 
phải có bằng Tốt nghiệp 
Đại học chuyên ngành 
CNTT hoặc Điện - Điện tử 
hoặc Điện tử - Viễn thông 
trở lên; 
- Có một trong các chứng 
chỉ quốc tế phổ biến như 
CCNP/CCIE, CISSP...; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

II PP2600047889    

1 
Chỉ huy 
trưởng/Quản lý 
dự án 

1 
10 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành CNTT hoặc 
Điện - Điện tử hoặc Điện 
tử - Viễn thông trở lên; 
- Có chứng chỉ/ chứng 
nhận về lập và quản lý dự 
án; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
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tự của nhân sự. 

2 

Nhóm triển 
khai hạ tầng 
máy chủ và lưu 
trữ 

5 
02 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành CNTT hoặc 
Điện - Điện tử hoặc Điện 
tử - Viễn thông trở lên; 
- Có chứng chỉ/ chứng 
nhận chuyên môn các cấp 
độ về cấu hình, quản trị 
phần mềm ảo hóa hoặc sao 
lưu; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

3 

Nhóm triển 
khai lắp đặt hạ 
tầng trung tâm 
dữ liệu tích hợp 

5 
02 năm khoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành CNTT hoặc 
Điện - Điện tử hoặc Điện 
tử - Viễn thông trở lên; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

4 Nhóm đào tạo 02 
02 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Chuyên gia của hãng 
hoặc nhân sự của nhà thầu 
phải có bằng Tốt nghiệp 
Đại học chuyên ngành 
CNTT hoặc Điện - Điện tử 
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hoặc Điện tử - Viễn thông 
trở lên; 
- Có một trong các chứng 
chỉ quốc tế phổ biến như 
CCNP/CCIE, CISSP...; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

III PP2600047890    

1 Quản lý dự án 1 
10 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp từ ĐH trở lên 
ngành CNTT; hoặc Toán - 
Tin; hoặc Toán - Lý; hoặc 
Tin học; hoặc Máy tính; 
hoặc Kỹ thuật viễn thông. 
- Có chứng chỉ hoặc chứng 
nhận quản lý dự án (trong 
nước hoặc quốc tế) còn 
hiệu lực. 

2 
Trưởng nhóm 
dự án  

3 
5 năm hoặc tối 
thiểu 02 hợp 
đồng 

- Tốt nghiệp từ ĐH trở lên 
ngành CNTT; hoặc Toán - 
Tin; hoặc Toán - Lý; hoặc 
Tin học; hoặc Máy tính; 
hoặc Kỹ thuật viễn thông 
- Kinh nghiệm triển khai, 
cài đặt và vận hành các dự 
án công nghệ thông tin 

3 
Cán bộ triển 
khai 

5 
3 năm hoặc 01 
hợp đồng 

- Tốt nghiệp từ ĐH trở lên 
ngành CNTT; hoặc Toán - 
Tin; hoặc Toán - Lý; hoặc 
Tin học; hoặc Máy tính; 
hoặc Kỹ thuật viễn thông 
- Có ít nhất 3 nhân sự có 
chứng chỉ chuyên môn về 
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hệ thống mạng CCNA/ 
CCNP hoặc tương đương. 
- Có ít nhất 2 nhân sự có 
chứng chỉ chuyên môn về 
bảo mật CEH hoặc tương 
đương. 
- Kinh nghiệm triển khai, 
cài đặt và vận hành các dự 
án công nghệ thông tin 

4 Nhóm đào tạo 02 
02 năm hoặc 
tối thiểu 02 hợp 
đồng 

- Chuyên gia của hãng 
hoặc nhân sự của nhà thầu 
phải có bằng Tốt nghiệp 
Đại học chuyên ngành 
CNTT hoặc Điện - Điện tử 
hoặc Điện tử - Viễn thông 
trở lên; 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh được khả năng 
huy động nhân sự (bản gốc 
hoặc bản sao chứng thực: 
Văn bằng, chứng chỉ; hợp 
đồng lao động hoặc hợp 
đồng nguyên tắc còn thời 
hạn...); 
- Nhà thầu cung cấp tài liệu 
chứng minh kinh nghiệm 
trong các công việc tương 
tự của nhân sự. 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ 
đầu tư không nhập Bảng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có 
chứng chỉ chuyên môn.   
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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 
thuật. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 
bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung đánh giá 
Mức độ  
đáp ứng 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Tính hợp lệ của hàng hóa 

Hàng hóa chào thầu đầy đủ, cụ thể các 
thông tin về ký mã hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ và có đầy đủ tài liệu theo yêu cầu 
tại Khoản 1, phần II, Chương V, của E-
HSMT 

Đạt 

Hàng hóa chào thầu không nêu rõ, cụ thể 
về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ hoặc 
không có catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng 
minh theo yêu cầu khoản 1, phần II, 
Chương V, của E-HSMT 

Không 
đạt 

Thông số kỹ thuật của hàng 
hóa/ thiết bị 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 
hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
tại khoản 3.1, Phần II, Chương V, Phần 2. 
Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. 

Đạt 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 
hóa không đáp ứng một trong các yêu cầu 
về kỹ thuật tại khoản 3.1, Phần II, Chương 
V, Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật của E-
HSMT. 

Không 
đạt 

2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

Yêu cầu về tuân thủ theo Các 
chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong 
triển khai lắp đặt, cài đặt, 
kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị 

Nhà thầu đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu tại 
khoản 2, phần 2, Chương V của E-HSMT 

Đạt 

Nhà thầu không đáp ứng một trong các yêu 
cầu tại khoản 2, phần 2, Chương V của E-
HSMT 

Không 
đạt 



87 
 

 

Nội dung đánh giá 
Mức độ  
đáp ứng 

Giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng 

hóa 

Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý, và 
hiệu quả kinh tế tại các điểm phân bổ 
thiết bị theo yêu cầu tại khoản 3.2, phần 
II, CHương V thuộc E-HSMT 

Đạt 

Không có hoặc có các giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng 
hóa không phù hợp  

Không 
đạt 

Yêu cầu về giải pháp thiết kế 
kỹ thuật 

Có thuyết minh đáp ứng các yêu cầu về 
thiết kế kỹ thuật tại khoản 5, phần II, 
Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không phù hợp, 
không đáp ứng yêu cầu 

Không 
đạt 

Yêu cầu tuân thủ theo chỉ dẫn 
biện pháp triển khai thi công, 
lắp đặt 

Có cam kết chi tiết đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về chỉ dẫn biện pháp triển khai thi 
công, lắp đặt theo quy định tại khoản 6, 
Phần II, Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Không có cam kết hoặc cam kết không chi 
tiết, không đáp ứng yêu cầu tại khoản 6, 
Phần II, Chương V, E-HSMT 

Không 
đạt 

Yêu cầu tuân thủ theo Thuyết 
minh giải pháp quản trị, vận 
hành hệ thống 

Có cam kết chi tiết đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về quản trị, vận hành hệ thống theo quy 
định tại khoản 7, Phần II, Chương V, E-
HSMT 

Đạt 

Không có cam kết hoặc cam kết không chi 
tiết, không đáp ứng yêu cầu tại khoản 7, 
Phần II, Chương V, E-HSMT 

Không 
đạt 

Yêu cầu tuân thủ thuyết minh 
giải pháp kiểm thử, vận hành 
thử hệ thống 

Có thuyết minh về giải pháp kiểm thử, vận 
hành thử hệ thống đáp ứng yêu cầu tại 
khoản 8, Phần II, Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Không có hoặc có thuyết minh nhưng 
không phù hợp theo quy định 

Không 
đạt 

3.Bảo hành, bảo trì 

Thời gian bảo hành, bảo trì 

Có thuyết minh và cam kết giải pháp bảo 
hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu tại khoản 10, 
phần II, Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Không có thuyết minh và cam kết theo yêu 
cầu tại khoản 10, phần II, Chương V, E-
HSMT 

Không 
đạt 
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Nội dung đánh giá 
Mức độ  
đáp ứng 

4. Yêu cầu về đào tạo 

Yêu cầu về đào tạo 

Có kế hoạch và phương án đào tạo đáp ứng 
theo yêu cầu tại khoản 4 và khoản 9, Phần 
II, Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Không có  hoặc có kế hoạch và phương án 
đào tạo nhưng không phù hợp theo yêu cầu 
tại khoản khoản 4 và khoản 9, Phần II, 
Chương V, E-HSMT 

Không 
đạt 

5. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường 

Khả năng thích ứng về địa lý, 
môi trường 

Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung 
cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi 
trường  

Đạt 

Hàng hóa được cung cấp không thích ứng 
về địa lý, môi trường hoặc Nhà thầu không 
có cam kết  

Không 
đạt 

6. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 

Hàng hóa được cung cấp có 
ảnh hưởng tác động đến môi 
trường và đề xuất biện pháp 
giải quyết 

Nhà thầu có đề xuất biện pháp giải quyết 
để giảm tác động đến môi trường của hàng 
hóa được cung cấp 

Đạt 

Nhà thầu không có đề xuất biện pháp giải 
quyết để giảm tác động đến môi trường của 
hàng hóa được cung cấp hoặc có nhưng 
không hợp lý, không khả  thi 

Không 
đạt 

7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao 
công nghệ 

Điều kiện thương mại, thời 
gian thực hiện, đào tạo, 
chuyển giao công nghệ hợp lý, 
khả thi, phù hợp với đề xuất 
về tiến độ cung cấp 

Nhà thầu có trình bày, đề xuất về điều kiện 
thương mại khi cung cấp, nêu rõ thời gian 
thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ 
hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến 
độ cung cấp 

Đạt 

Nhà thầu không có trình bày, đề xuất về 
điều kiện thương mại khi cung cấp hàng 
hóa, không đề xuất cụ thể thời gian thực 
hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc 
có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung 
cấp. 

Không 
đạt 

8. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Tiến độ cung cấp hàng hóa 

 - Có đề xuất tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 
45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Có bảng tiến độ chi tiết thể hiện: thời gian 
cung cấp hàng hóa, thời gian đào tạo… 

Đạt 
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Nội dung đánh giá 
Mức độ  
đáp ứng 

- Có tiến độ cung cấp hàng hóa > 45 ngày 
kể từ ngày ký hợp đồng hoặc không có 
bảng tiến độ chi tiết thể hiện về thời gian 
cung cấp hàng hóa, thời gian đào tạo… 

Không 
đạt 

9. Uy tín của nhà thầu 
Kết quả thực hiện hợp đồng 
của nhà thầu đối với gói thầu 
cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP, chất lượng 
hàng hóa tương tự được công 
khai theo quy định tại Điều 20 
của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Có cam kết không vi phạm hành vi nào 
theo quy định 

Đạt 

Không có cam kết hoặc có vi phạm bất kỳ 
hành vi nào theo quy định 

Không 
đạt 

Kết luận: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các 
tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong 
các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh 
giá bước tiếp theo. 

Đạt 
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Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-
CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Không có 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập.  

Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ 
sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất và giá đề nghị 
trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh 
với ước tính chi phí của từng phần. 

 


